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KCN Khu công nghiệp 

LĐ - TB & XH Lao động Thương binh và Xã hội 

NN & PTNT 

ODA 

PAM 

TPCP 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Official Development Assistance 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

Trái phiếu chính phủ 

TW Trung ương 

UBND 

UNDP 

UNICEF 
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http://www.lrc.tnu.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B9_Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_L%C6%B0%C6%A1ng_th%E1%BB%B1c_v%C3%A0_N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c


 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

viii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 
 

Bảng 3.1.  Dân số và lao động tỉnh Thái Nguyên 2010-2015 ...................... 48 

Bảng 3.2.  Bảng tổng hợp thực hiện các chỉ tiêu ......................................... 56 

Bảng 3.3.  Bảng tổng hợp tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDr) ...................... 57 

Bảng 3.4.  Cơ cấu vốn đầu tư phân theo nguồn vốn giai đoạn 2011 - 2015 ....... 59 

Bảng 3.5.  Cơ cấu vốn đầu tư phát triển phân theo nhóm ngành kinh tế ..... 61 

Bảng 3.6.  Bảng tổng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thái 

Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 .................................................... 62 

Bảng 3.7.  Bảng cơ cấu vốn đầu tư ngân sách nhà nước và có nguồn 

gốc từ NSNN cho phát triển nông nghiệp Thái Nguyên phân 

theo nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 ............................ 63 

Bảng 3.8.  Cơ cấu vốn đầu tư ngân sách nhà nước và viện trợ ODA 

phân theo lĩnh vực giai đoạn 2011-2015 .................................... 64 

Bảng 3.9.  Tổng hợp kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn giai 

đoạn 2011-2015 .......................................................................... 66 

Bảng 3.10.  Cơ cấu nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào nông nghiệp 

giai đoạn 2011-2015 ................................................................... 70 

Bảng 3.11.  Bảng tổng sản phẩm của tỉnh (GDP) .......................................... 71 

Bảng 3.12.  Giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) giai đoạn 2011 - 2015 ......... 72 

Bảng 3.13.  Bảng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành kinh tế ............... 73 

Bảng 3.14.  Bảng GDP/GO trong nông nghiệp .............................................. 77 

Bảng 3.15.  Số lao động làm việc trong các ngành phân theo khu vực 

kinh tế .......................................................................................... 78 

Bảng 3.16.  Tổng hợp GDP bình quân đầu người và giá trị sản phẩm 

trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt giai đoạn 2011 - 2015 ....... 79 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/

